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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

Câu 1: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là

A. amilopectin.
B. poli(vinyl clorua).

C. polietilen.
D. cao su lưu hóa.
Câu 2: Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên. Công thức của trimetylamin là


A. CH3NH3
B. (CH3)3N.
C. C2H5NH2.
D. (CH3)2NH.

Câu 3: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành este có tên gọi là

A. etyl axetat.
B. axyl etylat.

C. metyl axetat.
D. axetyl etylat.
Câu 4: Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Ca.
B. Zn.
C. Na.
D. Fe.
Câu 5: Thành phần nào của cơ thể người có nhiều sắt nhất?

A. Da.
B. Máu.
C. Xương.
D. Tóc.
Câu 6: X là kim loại nhẹ nhất trong tất cả kim loại và được dùng nhiều trong kĩ thuật hàng không. Kim loại X là


A. Fe.
B. Li.
C. Os.
D. Cs.

Câu 7: Nước muối sinh lí (có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng trong y học) là dung dịch có nồng độ 0,9% của muối nào sau đây?

A. Na2CO3.
B. NaNO3.
C. Na2SO4.
D. NaCl.

Câu 8: Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm thổ?


A. Be.
B. Ca.
C. Ba.
D. Cu.

Câu 9: Trong các phản ứng oxi hóa – khử, ion Fe3+ có vai trò là chất

A. oxi hóa hoặc khử.
B. oxi hóa.


C. tự oxi hóa khử.
D. khử.

Câu 10: Chất nào sau đây tan trong nước phân li ra ion?

A. C2H5OH.
B. C12H22O11 (saccarozơ).

C. FeCl3.
D. HCHO.
Câu 11: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. NaOH.
B. NaCl.
C. Na.
D. Br2.
Câu 12: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. Ca(OH)2.
B. H2SO4.
C. Fe(OH)2.
D. NaCl.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là

A. – 3.
B. +2.
C. +3.
D. – 2.
Câu 14: Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7?

A. Lysin.
B. Etylamin.

C. Axit glutamic.
D. Đimetylamin.
Câu 15: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Glucozơ.
D. Fructozơ.
Câu 16: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết, dung dịch trong suốt trở lại. Chất X là


A. NaOH.
B. KHCO3.
C. HCl.
D. NH3.

Câu 17: Hợp chất Cr(OH)3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


A. KCl.
B. Na2SO4.
C. HCl.
D. NaCl.
Câu 18: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Axit stearic.
B. Xenlulozơ.

C. Glixerol.
D. Tristearin.
Câu 19: Muối sắt(II) clorua có công thức là

A. FeCl2.
B. FeCl3.
C. FeS.
D. Fe3O4.
Câu 20: Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây không giải phóng khí CO2?

A. KHCO3.
B. H2SO4.
C. HCl.
D. KHSO4.
Câu 21: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe (tỉ lệ khối lượng 1:1) vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 0,47m gam chất rắn không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là:

A. MgSO4, Fe2(SO4)​3 và FeSO4.

B. MgSO4 và Fe2(SO4)​3.

C. MgSO4 và FeSO4.

D. MgSO4.

Câu 22: Ở điều kiện thường, thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho dung dịch Na2CO3 vào nước cứng vĩnh cửu.

B. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

C. Cho CaO vào nước dư.

D. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.
Câu 23: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al và Zn) bằng O2, thu được 17,1 gam hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là


A. 150.
B. 175.
C. 300.
D. 350.

Câu 24: Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucozơ (C6H​12O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml. Phản ứng oxi hóa 1 mol glucozơ tạo thành CO2 và H2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucoze 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh nhân đó có thể nhận được là


A. 397,09 kJ.
B. 381,67 kJ.
C. 389,30 kJ.
D. 416,02 kJ.
Câu 25: Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 26: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 9,6.
B. 19,2.
C. 8,2.
D. 16,4.

Câu 27: Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được muối Y và ancol Z (bậc II). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOCH(CH3)2.
B. CH3COOC2H5.

C. HCOOCH2CH2CH3.
D. CH3CH2COOCH3.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.


B. Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.


C. Tinh bột có công thức phân tử C6H12O6.


D. Dung dịch saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 29: Đốt 3,12 gam kim loại M (hóa trị n không đổi) cần 0,448 lít khí O2 (đktc), thu được oxit duy nhất. Kim loại M là

A. Mg.
B. Al.
C. Zn.
D. K.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm metyl amin, glyxin và lysin trong O2 thu được H2O, CO2 và 1,12 lít N2 (đktc). Mặt khác, a mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ V ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của V là


A. 300.
B. 100.
C. 200.
D. 150.

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Ala – Gly – Gly có phản ứng màu biure.

(b) Axit 6 – aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon – 6,6.

(c) Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ tím.

(d) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit.

(e) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính.

Số phát biểu sai là


A. 4
B. 3
C. 2.
D. 1

Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,25.
B. 0,20.
C. 0,30.
D. 0,15.

Câu 33: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Lấy vào ống nghiệm thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc (68%) và ống nghiệm thứ hai 0,5 ml dung dịch HNO3 15%.

- Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm một mảnh nhỏ đồng kim loại. Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai.

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở hai ống nghiệm, mảnh đồng tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh.

(b) Ở ống nghiệm thứ nhất, có khí màu nâu đỏ thoát ra khỏi dung dịch.

(c) Ở ống nghiệm thứ hai, thấy có khí không màu, không hóa nâu thoát ra khỏi dung dịch.


(d) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hạn chế khí độc NO2 thoát ra khỏi ống nghiệm.

(e) Có thể thay bông tẩm dung dịch NaOH bằng bông tẩm dung dịch NaCl.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại K vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH dư.

(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.

(d) Cho (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

(e) Cho chất rắn BaCO3 vào dung dịch H2SO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 35: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anethol được dùng để sản xuất kẹo cao su. Anethol có công thức cấu tạo như sau:

[image: image1.png]



Cho các phát biểu sau về anethol:

(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,2 mol anethol cần tối thiểu 15 mol O2.

(b) Anethol chứa nhóm chức ete trong phân tử.

(c) Anethol có thể tác dụng với H2 (Ni, to).

(d) Anethol có đồng phân hình học.

(e) Công thức phân tử là C10H10O.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 36: Một loại khí gas dùng trong sinh hoạt có hàm lượng phần trăm theo khối lượng như sau: butan chiếm 98,4% còn lại là pentan. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol butan và 1 mol pentan lần lượt là 2654 kJ và 3600 kJ. Để nâng nhiệt độ của 1 gam nước lên 1oC cần cung cấp nhiệt lượng là 4,16 J. Khối lượng gas cần dùng để đun sôi 25 lít nước (d = 1 gam/ml) từ 25oC - 100oC là 


A. 59,7 gam.
B. 287,5 gam.
C. 170,2 gam.
D. 306,8 gam.
Câu 37: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Thể tích khí thu được trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian điện phân như sau:

	Thời gian điện phân
	t giây
	2t giây
	3t giây

	Thể tích khí đo ở đktc
	1,344 lít
	2,464 lít
	4,032 lít


Giá trị của a là

A. 0,14 mol.
B. 0,15 mol.
C. 0,13 mol.
D. 0,12 mol.
Câu 38: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 17,20 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO (trong đó oxi chiếm 29,30% về khối lượng) nung nóng, thu được m gam hỗn hợp rắn Y và khí CO2 (đktc). Hòa tan hết Y trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch Z chỉ gồm các muối (không có muối amoni) và 0,05 mol hỗn hợp khí T gồm NO và NO2 có khối lượng 1,66 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào Z, thu được 22,19 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 15,84.
B. 15,92.
C. 16,16.
D. 16,08.
Câu 39: X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở, Z là ancol no, T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp G gồm hai muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam, đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn G cần dùng 15,68 lít O2 (đktc), thu được CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của T trong E là


A. 26,44%.
B. 48,88%.
C. 33,99%.
D. 50,82%.
Câu 40: Ba chất hữu cơ mạch hở, phân tử chỉ chứa nhóm chức este X, Y và Z đều có cùng công thức tổng quát là CnHn+2On (MX < MY < MZ < 230). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y, Z bằng dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được ancol Q và dung dịch R, cô cạn R thu được hỗn hợp rắn gồm hai chất hữu cơ G và T (MG < M​T​). Cho các phát biểu sau:

(a) Ancol Q có trong thành phần của xăng E5.

(b) Các chất X, Y và Z đều no, mạch hở.

(c) Các chất G và T thuộc cùng dãy đồng đẳng.

(d) Từ Q có thể điều chế trực tiếp anđehit fomic.

(e) Các chất X, Y, Z đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(g) T có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
----------- HẾT ----------
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